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SÓNG ÁNH SÁNG 

 Câu 299: (CĐ 2007): Trong thí nghiệm Iâng (Y-âng) về giao thoa ánh sáng, hai khe hẹp cách 

nhau một khoảng a = 0,5 mm, khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến màn quan sát là D 

= 1,5 m. Hai khe được chiếu bằng bức xạ có bước sóng λ = 0,6 μm. Trên màn thu được hình 

ảnh giao thoa. Tại điểm M trên màn cách vân sáng trung tâm (chính giữa) một khoảng 5,4 mm 

có vân sáng bậc (thứ) 

 A. 3 B. 6 C. 2 D. 4 

Câu 300: (CĐ 2007): Quang phổ liên tục của một nguồn sáng J 

 A. phụ thuộc vào cả thành phần cấu tạo và nhiệt độ của nguồn sáng J. 

 B. không phụ thuộc vào cả thành phần cấu tạo và nhiệt độ của nguồn sáng J. 

 C. không phụ thuộc thành phần cấu tạo của nguồn sáng J, mà chỉ phụ thuộc vào nhiệt độ của 

nguồn sáng đó. 

 D. không phụ thuộc vào nhiệt độ của nguồn sáng J, mà chỉ phụ thuộc thành phần cấu tạo của 

nguồn sáng đó. 

 Câu 301: (CĐ 2007): Tia hồng ngoại và tia Rơnghen đều có bản chất là sóng điện từ, có bước 

sóng dài ngắn khác nhau nên 

 A. chúng bị lệch khác nhau trong từ trường đều. 

 B. có khả năng đâm xuyên khác nhau. 

 C. chúng bị lệch khác nhau trong điện trường đều. 

 D. chúng đều được sử dụng trong y tế để chụp X-quang (chụp điện). 

 Câu 302: (CĐ 2007): Trong các phát biểu sau đây, phát biểu nào là sai? 

 A. Ánh sáng trắng là tổng hợp (hỗn hợp) của nhiều ánh sáng đơn sắc có màu biến thiên liên tục 

từ đỏ tới tím. 

 B. Ánh sáng đơn sắc là ánh sáng không bị tán sắc khi đi qua lăng kính. 

 C. Hiện tượng chùm sáng trắng, khi đi qua một lăng kính, bị tách ra thành nhiều chùm sáng có 

màu sắc khác nhau là hiện tượng tán sắc ánh sáng. 

 D. Ánh sáng do Mặt Trời phát ra là ánh sáng đơn sắc vì nó có màu trắng. 

 Câu 303: (CĐ 2007): Một dải sóng điện từ trong chân không có tần số từ 4,0.1014 Hz đến 

7,5.1014 Hz. Biết vận tốc ánh sáng trong chân không c = 3.108 m/s. Dải sóng trên thuộc vùng 

nào trong thang sóng điện từ? 

 A. Vùng tia Rơnghen.    B. Vùng tia tử ngoại. 

 C. Vùng ánh sáng nhìn thấy.   D. Vùng tia hồng ngoại. 
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 Câu 304: (ĐH – 2007): Hiện tượng đảo sắc của vạch quang phổ (đảo vạch quang phổ) cho 

phép kết luận rằng 

 A. trong cùng một điều kiện về nhiệt độ và áp suất, mọi chất đều hấp thụ và bức xạ các ánh 

sáng có cùng bước sóng. 

 B. ở nhiệt độ xác định, một chất chỉ hấp thụ những bức xạ nào mà nó có khả năng phát xạ và 

ngược lại, nó chỉ phát những bức xạ mà nó có khả năng hấp thụ. 

 C. các vạch tối xuất hiện trên nền quang phổ liên tục là do giao thoa ánh sáng. 

 D. trong cùng một điều kiện, một chất chỉ hấp thụ hoặc chỉ bức xạ ánh sáng. 

 Câu 305: (ĐH – 2007): Bước sóng của một trong các bức xạ màu lục có trị số là 

 A. 0,55 nm.   B. 0,55 mm.   C. 0,55 μm.   D. 55 nm. 

 Câu 306: (ĐH – 2007): Các bức xạ có bước sóng trong khoảng từ 3.10–9m đến 3.10–7m là 

 A. tia tử ngoại.    B. ánh sáng nhìn thấy.   C. tia hồng ngoại.   D. tia Rơnghen. 

 Câu 307: (ĐH – 2007): Trong thí nghiệm Iâng (Y-âng) về giao thoa của ánh sáng đơn sắc, hai 

khe hẹp cách nhau 1 mm, mặt phẳng chứa hai khe cách màn quan sát 1,5 m. Khoảng cách giữa 

5 vân sáng liên tiếp là 3,6 mm. Bước sóng của ánh sáng dùng trong thí nghiệm này bằng 

 A. 0,48 μm. B. 0,40 μm. C. 0,60 μm. D. 0,76 μm. 

 Câu 308: (ĐH – 2007): Từ không khí người ta chiếu xiên tới mặt nước nằm ngang một chùm 

tia sáng hẹp song song gồm hai ánh sáng đơn sắc: màu vàng, màu chàm. Khi đó chùm tia khúc 

xạ 

 A. gồm hai chùm tia sáng hẹp là chùm màu vàng và chùm màu chàm, trong đó góc khúc xạ của 

chùm màu vàng nhỏ hơn góc khúc xạ của chùm màu chàm. 

 B. vẫn chỉ là một chùm tia sáng hẹp song song. 

 C. gồm hai chùm tia sáng hẹp là chùm màu vàng và chùm màu chàm, trong đó góc khúc xạ của 

chùm màu vàng lớn hơn góc khúc xạ của chùm màu chàm. 

 D. chỉ là chùm tia màu vàng còn chùm tia màu chàm bị phản xạ toàn phần. 

 Câu 309: (CĐ 2008): Trong một thí nghiệm Iâng (Y-âng) về giao thoa ánh sáng với ánh sáng 

đơn sắc có bước sóng λ1 = 540 nm thì thu được hệ vân giao thoa trên màn quan sát có khoảng 

vân i1 = 0,36 mm. Khi thay ánh sáng trên bằng ánh sáng đơn sắc có bước sóng λ2 = 600 nm thì 

thu được hệ vân giao thoa trên màn quan sát có khoảng vân 

 A. i2 = 0,60 mm. B. i2 = 0,40 mm.    C. i2 = 0,50 mm.    D. i2 = 0,45 mm.   

 Câu 310: (CĐ 2008): Trong thí nghiệm Iâng (Y-âng) về giao thoa ánh sáng với ánh sáng đơn 

sắBiết khoảng cách giữa hai khe hẹp là 1,2 mm và khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe hẹp 
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đến màn quan sát là 0,9 m. Quan sát được hệ vân giao thoa trên màn với khoảng cách giữa 9 

vân sáng liên tiếp là 3,6 mm. Bước sóng của ánh sáng dùng trong thí nghiệm là 

 A. 0,50.10-6 m.   B. 0,55.10-6 m.   C. 0,45.10-6 m.   D. 0,60.10-6 m. 

 Câu 311: (CĐ 2008): Ánh sáng đơn sắc có tần số 5.1014 Hz truyền trong chân không với bước 

sóng 600 nm. Chiết suất tuyệt đối của một môi trường trong suốt ứng với ánh sáng này là 1,52. 

Tần số của ánh sáng trên khi truyền trong môi trường trong suốt này 

 A. nhỏ hơn 5.1014 Hz còn bước sóng bằng 600 nm. 

 B. lớn hơn 5.1014 Hz còn bước sóng nhỏ hơn 600 nm. 

 C. vẫn bằng 5.1014 Hz còn bước sóng nhỏ hơn 600 nm. 

 D. vẫn bằng 5.1014 Hz còn bước sóng lớn hơn 600 nm. 

 Câu 312: (CĐ 2008): Tia hồng ngoại là những bức xạ có 

 A. bản chất là sóng điện từ. 

 B. khả năng ion hoá mạnh không khí. 

 C. khả năng đâm xuyên mạnh, có thể xuyên qua lớp chì dày cỡ cm. 

 D. bước sóng nhỏ hơn bước sóng của ánh sáng đỏ. 

 Câu 313: (CĐ 2008): Khi nói về tia tử ngoại, phát biểu nào dưới đây là sai? 

 A. Tia tử ngoại có tác dụng mạnh lên kính ảnh. 

 B. Tia tử ngoại có bản chất là sóng điện từ. 

 C. Tia tử ngoại có bước sóng lớn hơn bước sóng của ánh sáng tím. 

 D. Tia tử ngoại bị thuỷ tinh hấp thụ mạnh và làm ion hoá không khí. 

 Câu 314: (ÐỀ ĐẠI HỌC – 2008): Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng với khe Iâng (Y-âng), 

khoảng cách giữa hai khe là 2mm, khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến màn quan sát 

là 1,2m. Chiếu sáng hai khe bằng ánh sáng hỗn hợp gồm hai ánh sáng đơn sắc có bước sóng 

500 nm và 660 nm thì thu được hệ vân giao thoa trên màn. Biết vân sáng chính giữa (trung 

tâm) ứng với hai bức xạ trên trùng nhau. Khoảng cách từ vân chính giữa đến vân gần nhất cùng 

màu với vân chính giữa là 

 A. 4,9 mm. B. 19,8 mm. C. 9,9 mm. D. 29,7 mm. 

 Câu 315: (ÐỀ ĐẠI HỌC – 2008): Tia Rơnghen có 

 A. cùng bản chất với sóng âm.   

 B. bước sóng lớn hơn bước sóng của tia hồng ngoại. 

 C. cùng bản chất với sóng vô tuyến. 

 D. điện tích âm. 

 Câu 316: (ÐỀ ĐẠI HỌC – 2008): Phát biểu nào sau đây là sai khi nói về ánh sáng đơn sắc? 


